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I. Tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 7 năm 2024 

1. Sản xuất nông nghiệp 

1.1. Trồng trọt 

Trong tháng, người dân tập trung gieo cấy lúa mùa, trồng và chăm sóc ngô 

xuân hè, cây ăn quả và một số cây trồng khác. 

- Lúa mùa: Diện tích gieo cấy ước đạt 22.200 ha, đạt 97,1% KH, nhanh 

hơn 1.400 ha so với cùng kỳ năm trước. 

- Lúa nương: Diện tích thực hiện 1.269 ha đạt 96,6% KH, diện tích giảm 45 ha 

so với KH do một số huyện chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị 

kinh tế cao hơn như: sắn, quế, dong riềng, khoai sọ… 

- Ngô xuân hè: Diện tích thực hiện đạt 16.162 ha, đạt 98,3% KH, do chuyển 

đổi diện tích trồng ngô sang trồng sắn, dong riềng, khoai sọ,.. Diện tích thu hoạch 

ước đạt 3.425 ha, nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước 325 ha, năng suất ước đạt 

38,3 tạ/ha, sản lượng ước đạt 13.120 tấn. 

- Cây chè: Tổng diện tích chè 9.856 ha, các huyện đang tiếp tục rà soát, đo 

đạc diện tích đất phục vụ trồng mới, đã làm đất ước đạt 323 ha, diện tích trồng 

mới ước đạt đạt 90 ha (Tam Đường 50 ha, Than Uyên 40 ha) nhanh hơn so với 

cùng kỳ năm trước 40 ha; diện tích chè kinh doanh 8.168 ha, sản lượng chè búp 

tươi ước đạt 35.500 tấn, tăng 2.200 tấn so với cùng kỳ năm trước. 

- Cây ăn quả: Tổng diện tích cây ăn quả ước đạt 7.733 ha, sản lượng trong 

tháng ước đạt 8.500 tấn, lũy kế 30.000 tấn, giảm 3.800 tấn so với cùng kỳ năm 

trước do trong 6 tháng đầu năm có 1.344 ha (Phong Thổ 1.212 ha, Nậm Nhùn 

102 ha, Tân Uyên 15 ha; Sìn Hồ 15 ha) cây ăn quả hết chu kỳ kinh doanh 

chuyển sang trồng sắn, dong riềng, khoai sọ… Đến nay diện tích trồng mới ước 

đạt 181 ha, đạt 43,1% KH. 

- Cây cao su: Tổng diện tích hiện có 12.939 ha cây cao su, trong đó cao su 

đại điền 12.520 ha, tiểu điền 419 ha; diện tích khai thác 12.335 ha, sản lượng 

khai thác đạt trên 772 tấn mủ (quy khô), tương đương cùng kỳ năm trước. 
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- Cây dược liệu: Toàn tỉnh ước có trên 11.370 ha cây dược liệu các loại 

trong đó có 60,77 ha cây sâm Lai Châu (diện tích được trồng dưới tán rừng là 

50,85 ha, diện tích trồng trong nhà màng, nhà lưới là 7,22 ha, diện tích trồng 

trong vườn hộ gia đình là 2,61 ha) và 11,07 ha cây bảy lá một hoa, diện tích cây 

dược liệu đều do các doanh nghiệp, cá nhân tự trồng. Riêng cây Sâm, đến nay 

Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố có liên quan tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa mục tiêu và cân 

đối, bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng vùng trồng Sâm, cơ sở sản 

xuất giống Sâm vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh uỷ 

về phát triển Sâm Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030, định hướng đến năm 2035. 

- Một số cây trồng khác: Tổng diện tích sắn ước đạt 8.551 ha (Thành Phố 

30 ha, Tam đường 124 ha, Tân Uyên 502 ha, Than Uyên 558 ha, Phong Thổ 

2.708 ha, Sìn Hồ 3.000 ha, Nậm Nhùn 929 ha, Mường Tè 700 ha); Tổng diện 

tích dong riềng ước đạt 1.414 ha (Thành Phố 110 ha, Tam đường 259 ha, Tân 

Uyên 17 ha, Than Uyên 5 ha, Phong Thổ 988 ha, Sìn Hồ 35 ha); Tổng diện tích 

khoai sọ ước đạt 923 ha (Tam đường 30 ha, Tân Uyên 9 ha, Than Uyên 35 ha, 

Phong Thổ 781 ha, Sìn Hồ 30 ha, Mường Tè 39 ha). 

1.2. Công tác bảo vệ thực vật 

Trong tháng các đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại tại thành phố Lai 

Châu và các huyện trong tỉnh. Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh 592 ha (cây lúa 

10,8 ha; cây ngô 280,5 ha; cây chè 207 ha; cây rau màu 39,8 ha; cây ăn quả 

53,5 ha) tăng 161 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích phòng trừ 415 ha, 

không có diện tích mất trắng do sâu bệnh. 

1.3. Công tác chăn nuôi thú y, thủy sản 

a) Tình hình chăn nuôi, thủy sản: 

Tổng đàn gia súc chính ước đạt 367.750 con; trong đó: Đàn trâu 93.000 

con, đàn bò 26.550 con, đàn lợn 248.200 con. Tổng đàn gia cầm ước đạt 1.821 

nghìn con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại lũy kế ước đạt 11.700 tấn 

(thịt lợn 6.675 tấn). 

Toàn tỉnh hiện có khoảng 250 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô trang trại (tăng 

44 cơ sở so với cùng kỳ năm trước) trong đó có: 04 trang trại chăn nuôi lợn quy 

mô lớn, 41 trang trại quy mô vừa, 205 trang trại quy mô nhỏ. Toàn tỉnh có 

khoảng 12.900 đàn ong nuôi tập trung, tăng khoảng 700 đàn so với cùng kỳ năm 

trước; 08 sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn OCOP; 02 cơ sở nuôi ong đạt tiêu 

chuẩn VietGap. 

Diện tích ao nuôi trồng thủy sản đạt toàn tỉnh đạt 1.027 ha. Thể tích bể 

nuôi cá nước lạnh (cá Tầm, cá Hồi) trên địa bàn toàn tỉnh đạt: 59.790 m3. Thể 

tích nuôi cá lồng ước đạt: 220.592 m3 lồng (tăng 3.132m3 so với tháng trước). 

Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên trong tháng ước đạt: 215 tấn (sản 

lượng nuôi cá ao, lồng 177 tấn; cá nước lạnh: 18 tấn; khai thác đạt: 20 tấn). 
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b) Tình hình dịch bệnh động vật và quản lý chăn nuôi: 

- Trong tháng, xảy ra 02 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) tại 02 

xã Ma Quai (huyện Sìn Hồ) và Thu Lũm (huyện Mường Tè). Đã tiêu hủy 28 con 

lợn, trong đó ổ dịch tại xã Ma Quai đã xảy ra tại 04 hộ chăn nuôi thuộc 03 bản, 

tiêu hủy 12 con lợn; xã Thu Lũm đã xảy ra tại 07 hộ chăn nuôi thuộc 03 bản, 

tiêu hủy 16 con lợn. 

- Công tác tiêm phòng gia súc: Tổng lượng vắc xin đã triển khai tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm trong vụ Xuân hè là 241.597 liều các loại. Đến 

nay đã có TP Lai Châu, Mường Tè thực hiện tiêm xong; các huyện Tam Đường, 

Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên tiếp tục triển khai tiêm theo kế hoạch; huyện 

Sìn Hồ dự kiến thực hiện vào tháng 7, 8; huyện Nậm Nhùn đang tiếp tục hoàn 

thiện các thủ tục đấu thầu mua sắm vắc xin. 

- Công tác triển khai “Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường”: 

Hiện đã có huyện 7/8 huyện triển khai với tổng số 4.338 lít hóa chất đã cấp phát, 

trong đó: huyện Tam Đường, Tân Uyên, Mường Tè và TP Lai Châu đã triển 

khai xong đợt 1; huyện Phong Thổ, Than Uyên và Nậm Nhùn đang triển khai 

được 60% kế hoạch. 

1.4. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) và kiến 

thức sản xuất thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức lồng ghép nội dung 

hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến GDPL, các quy định đảm bảo vệ sinh ATTP 

theo quy định của Trung ương, tỉnh và một số văn bản có liên quan. 

- Tình hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất: Đến nay, toàn tỉnh 

có 56,59 ha nhà màng, nhà lưới; 30,08 ha tưới tiết kiệm; Diện tích trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn đạt 233 ha 

gồm: Tiêu chuẩn RA đạt 125,57 ha; tiêu chuẩn VietGAP đạt 81,90 ha và 

11.000 m3; tiêu chuẩn Hữu cơ đạt 25,60 ha và 03 cơ sở được chứng nhận ISO. 

* Tình hình chế biến, tiêu thụ nông sản: 

- Sản phẩm Chè: Trong tháng đã sản xuất được 3.559,7 tấn; tiêu thụ được 

1.331 tấn (trong đó xuất khẩu trực tiếp sang Afghanistan, Pakistan và Đài loan 

được 708 tấn; xuất khẩu ủy thác và bán nội tiêu 623 tấn), tồn kho của tháng 

trước và trong tháng khoảng 2.686,2 tấn. 

- Chuối quả tươi: Sản lượng khoảng 1.200 tấn; trong đó xuất khẩu được 

167 tấn qua cửa khẩu Lào Cai và chế biến Chuối sấy được 0,4 tấn; số còn lại 

tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh, trong nước. 
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2. Sản xuất lâm nghiệp 

2.1. Công tác bảo vệ và phát triển rừng 

- Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã gieo ươm được 6.951.140 cây, trong đó: 

5.500.000 cây Quế; 1.451.140 cây lâm nghiệp khác. Các huyện đã triển khai 

phát dọn thực bì được 1.392 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ được 293 ha; 

trồng rừng sản xuất 1.099 ha (Quế 679 ha, cây lâm nghiệp khác 420 ha). Công 

tác cuốc hố triển khai được 470 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ được 82 ha; 

trồng rừng sản xuất 388 ha (Quế 272 ha, cây lâm nghiệp khác 116 ha). Đã phê 

duyệt hồ sơ thiết kế được 1.392,6 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ được 338,6  

ha; trồng rừng sản xuất 1053,9 ha (Quế 842,6 ha, cây lâm nghiệp khác 211,3 

ha). Đến nay đã trồng rừng mới được 450 ha Quế, đạt 23,3% KH, tương đương 

với cùng kỳ năm trước. 

- Tổ chức cuộc họp tuyên truyền tới 85 lượt thôn bản với 6.212 lượt người 

dân tham gia. Ký cam kết BVR, PCCCR đến 1.427 lượt hộ gia đình. 

- Tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trong tháng đã phát 

hiện là 09 vụ, trong đó: Phá rừng trái luật 02 vụ (diện tích thiệt hại 0,151 ha); 

khai thác rừng trái pháp luật 01 vụ; mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 

04 vụ; tàng trữ lâm sản trái pháp luật: 02 vụ. Đồng thời đã phối hợp với các tổ 

chức tuần tra, kiểm tra rừng được 176 đợt tuần tra, kiểm tra. 

2.2. Tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

- Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các cơ sở sử dụng DVMTR 

có lưu vực trong tỉnh đi vào hoạt động. Trong tháng thực hiện ký kết 02 hợp 

đồng với 02 Nhà máy Thủy điện. 

- Triển khai tạm ứng tiền chi phí quản lý năm 2024 cho các đơn vị đảm 

bảo đúng quy định. Trong tháng đã thực hiện tạm ứng cho Ban QLRPH huyện 

Phong Thổ. 

- Về công tác thu, chi tiền trồng rừng thay thế: Tiếp tục đôn đốc Dự án Kết 

nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc trên địa bàn các huyện Than Uyên, 

Tân Uyên, Tam Đường nộp tiền trồng rừng thay thế. Đến nay đơn vị đã nộp đầy 

đủ số tiền. 

- Kết quả thu, chi tiền DVMTR: Thu trong tháng là 2.435 triệu đồng; tổng 

thu lũy kế từ đầu năm là 86.063 triệu đồng. Chi trong tháng là 718 triệu đồng. 

Tổng chi lũy kế từ đầu năm là 392.490 triệu đồng (chi kế hoạch năm 2023 là 

383.333 triệu đồng; chi kế hoạch năm 2024 là 9.157 triệu đồng). 

3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP  

- Trong tháng, tổ chức kiểm tra chương trình MTQG nông thôn mới tại 

các huyện, thành phố, đặc biệt là các xã dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2024. Về 

kết quả theo bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, đến nay, tỉnh Lai Châu đạt bình quân 
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14,44 tiêu chí/xã. Số xã công nhận đạt chuẩn 39 xã; Số xã đạt 15- 18 tiêu chí 04 

xã; Số xã đạt 10-14 tiêu chí 38 xã; Số xã dưới 13 tiêu chí 26 xã. 

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thành phố về công tác 

chuẩn bị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt 1 năm 2024. Triển 

khai dự án phát triển nông nghiệp do quỹ Thiện Tâm hỗ trợ. Tham gia Hội đồng 

đánh giá phân hạng chương trình OCOP đợt 1 năm 2024 tại 2 huyện Tam 

đường, Mường Tè. Đến nay, toàn tỉnh có 215 sản phẩm đạt OCOP 3-4 sao (có 

13 sản phẩm 4 sao; 202 sản phẩm 3 sao), riêng đợt 1 năm 2024: 02 huyện Tam 

Đường, Mường Tè có 11 sản phẩm được công nhận 3 sao. 

4. Công tác thủy lợi - phòng chống lũ, bão và nước sạch VSMT 

- Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị quản lý khai thác công trình 

thủy lợi thực hiện công tác quản lý khai thác hệ thống các công trình thủy lợi 

đảm bảo tưới tiêu. 

- Tiếp tục tổ chức ứng trực 24/24 giờ khi có diễn biến thời tiết bất thường 

xảy ra để nắm bắt tình hình thiên tai qua các thông tin đại chúng, triển khai các 

biện pháp ứng phó kịp thời. Từ ngày 04/6/2024 đến ngày 06/7/2024, trên địa bàn 

tỉnh xảy ra một số đợt mưa lớn, dông, lốc, gây thiệt hại về người và tài sản, cụ 

thể: Về người: 01 người chết tại huyện Mường Tè do bị nước cuốn trôi; Về tài 

sản: 9 nhà bị ảnh hưởng, trên 66 ha cây trồng bị gẫy dập, 01 công trình cấp nước 

sinh hoạt, 14 công trình thủy lợi, 01 công trình kè bảo vệ khu dân cư bị ảnh 

hưởng, hư hỏng; một số tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, huyện, xã bị sạt lở 

gây tắc nghẽn giao thông, khối lượng đất đá sạt lở ước trên 30.000 m3. 

- Về việc thực hiện các nhiệm vụ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương 

tuyên truyền vận động tháo gỡ khó khăn để tiến hành thi công phần khối lượng 

còn lại của công trình cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Trung Đồng, huyện Tân 

Uyên. Phối hợp với các đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật mô hình cấp nước 

sạch sử dụng tubin tự đồng tại xã Nậm Tăm, huyện Tam Đường được giao. 

5. Công tác phát triển nông thôn 

- Hiện toàn  tỉnh  có 189 HTX đang hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, gồm: 

33 HTX trồng trọt; 29 HTX chăn nuôi; 04 HTX lâm nghiệp; 21 HTX thủy sản; 

102 HTX nông nghiệp tổng hợp; số HTX nông nghiệp tham gia liên kết là 32 

HTX; có 39 HTX NN sở hữu 81/204 sản phẩm OCOP và có 22 trang trại gồm 5 

trang trại trồng trọt; 10 trang trại chăn nuôi, 7 trang trại tổng hợp; tổng diện tích 

trong trang trại 78 ha, giải quyết việc làm thường xuyên cho 99 lao động. 

- Phối hợp với các huyện, thành phố triển khai kế hoạch đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2024. Kết quả, từ đầu năm đến nay 

huyện Mường Tè, Tân Uyên đã mở được 17 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn với số lượng học viên tham gia 535 người. Còn lại các 



6 

 

 

huyện khác và thành phố đang thực hiện công tác tuyển sinh, thẩm định và xây 

dựng kế hoạch đào tạo nghề theo kế hoạch được giao. 

- Về Chương trình bố trí dân cư: UBND Tỉnh và các Sở, ngành liên quan 

đã tổ chức Đoàn công tác đi thực địa tại các dự án trên địa bàn huyện Phong Thổ 

để điều tra, đánh giá các dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Nội dung 

số 4) với các dự án: Dự án 1: Hỗ trợ nước sinh hoạt; Dự án 2: Quy hoạch, sắp 

xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Dự án 3: Phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để 

sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. 

6. Kết quả thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh  

a) Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND Ngày 22/3/2021của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập 

trung giai đoạn 2021 - 2025 

- Về trồng trọt: Các địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn thực hiện ước 

đạt 1493 ha lúa hàng hóa tập trung, gieo trồng các giống lúa thuần chất lượng 

như: J02, Séng cù, Hương thơm số 1, Nếp 97, DS1, Vass 16, BC 15, Nếp địa 

phương…, đã thu hoạch 1.493 ha, năng suất ước đạt 55,8 tạ/ha, sản lượng ước đạt 

8.340 tấn, trong đó đã thực hiện nghiệm thu thanh toán hỗ trợ lúa hàng hóa tập 

trung vụ đông xuân theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ước đạt 247 ha. Diện 

tích đăng ký thực hiện trong vụ mùa 368 ha. Diện tích các hộ dân đã đăng ký 

trồng mới chè là 385 ha, đạt 100 %KH. Đến nay, đã thực hiện làm đất ước đạt 

323 ha, trồng mới 70 ha (Tam Đường 50 ha, Than Uyên 20 ha). Trồng mới cây ăn 

quả đã thực hiện trồng mới 101 ha trong đó 55 ha cây chanh leo (Tam Đường 24 

ha, Phong Thổ 21, Tân Uyên 10 ha), 46 ha chuối (Sìn Hồ), trong đó hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ước đạt 35 ha (21 ha chanh leo tại huyện 

Phong Thổ, 14 ha chanh leo tại huyện Tam Đường). Cây hoa địa lan: Đã thực 

hiện nghiệm thu được 2.988 chậu tại huyện Phong Thổ. 

- Về chăn nuôi: toàn tỉnh đã hỗ trợ được 800 m2 chuồng trại, kinh phí giải 

ngân 480 triệu đồng. Các huyện, thành phố đang tổ chức rà soát đối tượng đăng 

ký, triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ năm 2024. 

b) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách phát triển 

rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 

Đến nay, các huyện đã triển khai phát dọn thực bì được 1.392 ha, trong đó 

trồng rừng phòng hộ được 293 ha; trồng rừng sản xuất 1.099 ha (Quế 679 ha, cây 

lâm nghiệp khác 420 ha). Công tác cuốc hố triển khai được 470 ha, trong đó trồng 

rừng phòng hộ được 82 ha; trồng rừng sản xuất 388 ha (Quế 272 ha, cây lâm 

nghiệp khác 116 ha). Đã phê duyệt hồ sơ thiết kế được 1.392,6 ha, trong đó trồng 
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rừng phòng hộ được 338,6  ha; trồng rừng sản xuất 1053,91 ha (Quế 842,65 ha, 

cây lâm nghiệp khác 211,26 ha). Đến nay đã trồng rừng mới được 450 ha Quế, 

đạt 23,3% KH, tương đương với cùng kỳ năm trước. 

c) Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND, ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh 

quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo 

Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND: Luỹ kế đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã phê 

duyệt hỗ trợ được 17 dự án, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp (UBND tỉnh phê duyệt 02 dự án/kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp cấp tỉnh; UBND cấp huyện đã phê duyệt 15 dự án/kế hoạch 

liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp). Tổng quy mô liên kết 1.368 ha và 

tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ là 95.429 triệu đồng. 

Chính sách hỗ trợ liên kết chuỗi giá từ nguồn kinh phí lồng ghép Chương 

trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi và Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND: 

Luỹ kế đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 03 dự án/kế hoạch liên 

kết (thêm 01 DA/KH trong 6 tháng đầu năm 2024). Tổng quy mô liên kết 45,9 ha 

Lúa tẻ râu; 90,6 ha Chè theo tiêu chuẩn VietGap và 38 con ngựa giống sinh sản, 

tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ là 10.303,5 triệu đồng (nguồn vốn liên kết theo 

Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND là 3.105 triệu đồng; nguồn Chương trình MTQG 

Dân tộc thiểu số và Miền núi là 7.198,5 triệu đồng). 

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2024 

1. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất lúa mùa, gieo trồng các cây trồng vụ thu đông; 

kiểm tra làm đất, trồng mới, chăm sóc chè, cây ăn quả; Hướng dẫn, chỉ đạo 

phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả; tổng hợp kết quả sản xuất vụ đông xuân, 

xuân hè năm 2023-2024, triển khai sản xuất vụ mùa, thu đông năm 2024. 

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát ruồi đục quả biên giới Việt -Trung 

năm 2024 khu vực Lai Châu (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc). 

- Tiếp tục thực hiện 02 lớp tâp huấn nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp 

(IPM) trên cây lúa năm 2024 tại huyện Tân Uyên và Sìn Hồ. 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chủ trì liên kết triển khai thực hiện Kế 

hoạch liên kết chuỗi giá trị lúa Tẻ râu tại huyện Tam Đường, Phong Thổ; kế 

hoạch liên kết phát triển chuỗi giá trị sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại 

huyện Phong Thổ, Sìn Hồ giai đoạn 2024-2033. 

- Tiếp tục hoàn thiện quy định về đơn giá bồi thường bồi thường đối với 

cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; quy 

định nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang mục 

đích phi nông nghiệp; nộp tiền thay thế bóc tách tầng đất mặt để xây dựng công 
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trình trên đất chuyên trồng lúa; quy định tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang 

mục đích khác. 

2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, thống kê tổng đàn vật nuôi, sản lượng chăn 

nuôi, chuồng nuôi, diện tích cỏ trồng phát triển chăn nuôi...; diện tích ao, thể 

tích bể, lồng nuôi, sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo dõi tình hình thực 

hiện các đề án, nghị quyết về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 

trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản.  

- Tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản phòng chống, trị bệnh 

thủy sản khi thời tiết giao mùa. Thực hiện lấy mẫu thủy sản, mẫu nước phục vụ 

phân tích, xét nghiệm. Biên soạn tài liệu tập huấn Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá 

nước lạnh. 

- Phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức lớp tập huấn 

Hướng dẫn thực hiện xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh Lở 

mồm long móng ở gia súc tại huyện Tân Uyên. 

3. Lâm nghiệp 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về quản lý 

bảo vệ rừng trong mọi tầng lớp dân cư. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra 

đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi vi phạm 

Luật Lâm nghiệp. 

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện triển 

khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2024; thực hiện công tác 

theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2024. 

- Đôn đốc, hướng dẫn để triển khai tổ chức thực hiện công tác giao rừng 

cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ theo Kế hoạch được duyệt. 

4. Chi trả dịch vụ môi trường rừng 

- Tiếp tục phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tiếp nhận 

tiền ủy thác chi trả DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR có lưu vực liên tỉnh 

năm 2024 đảm bảo đúng quy định. 

- Tiếp tục triển khai ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các cơ 

sở sử dụng DVMTR có lưu vực trong tỉnh đi vào hoạt động đảm bảo đúng quy 

định. Đôn đốc các đơn vị kê khai và nộp tiền quý II/2024 về Quỹ theo quy định. 

- Triển khai tạm ứng chi phí quản lý năm 2024 cho các đơn vị đảm bảo 

đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tiếp nhận và giải 

ngân tiền trồng rừng thay thế đối với các dự án phát sinh. 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ uỷ 

thác ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ Phát triển đất theo quy định. 
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5. Công tác phát triển nông thôn 

- Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Lai Châu năm 2024 và chiến lược phát triển 

kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030 theo Kế hoạch hành động của UBND 

tỉnh đã ban hành; 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-

CP, ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu đến năm 2025. 

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra đào tạo nghề theo Kế hoạch số 63/KH-

CCPTNT, ngày 17/6/2024 của Chi cục PTNT về việc ban hành Kế hoạch kiểm 

tra công tác triển khai, tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn năm 2024. Kiểm tra kết quả thực hiện năm 2023, tại các dự án bố trí dân 

cư; khảo sát, thẩm tra địa bàn các dự án dân cư xây dựng mới. 

- Xây dựng dự thảo “Quyết định quy định một số nội dung và chính sách 

hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh” trình 

UBND tỉnh ban hành. 

- Tiếp tục tuyên truyền chính sách thực hiện liên kết cho các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn thủ tục lập hồ 

sơ dự án, kế hoạch liên kết cho các chủ trì liên kết; phối hợp với các sở ngành 

liên quan thẩm định và trình phê duyệt các dự án, kế hoạch đủ điều kiện theo 

quy định. 

- Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo nhiệm 

vụ được phân công. 

6. Công tác thủy lợi - phòng chống lũ bão; Nước sạch và VSMT 

- Phối hợp với công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông, phòng 

Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo thực hiện tu 

sửa hệ thống các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất. 

- Chủ động thực hiện các biện pháp xử lý, ứng phó với các diễn biến thời 

tiết bất thường, tình huống thiên tai. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn: Rà soát lập hồ sơ trình thẩm định phê duyệt quyết toán 

các công trình hoàn thành. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị lập Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật mô hình cấp nước sạch sử dụng tubin tự đồng tại xã Nậm Tăm, huyện 

Tam Đường được giao. 
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7. Công tác quản lý chất lượng 

- Hỗ trợ, tư vấn các cơ sở tham gia cấp giấy chứng nhận ATTP, tiếp nhận 

và giải quyết các TTHC theo quy định. 

- Tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo quy định; tiếp tục tư vấn, hướng 

dẫn cáctổ chức, cá nhân tham gia XTTM, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và cập 

nhật, cung cấp thông tin tham khảo định kỳ về TTNS trong nước và quốc tế; giá 

các mặt hàng nông sản tại các chợ và cập nhật các cơ sở chế biến sâu. Thông tin 

về tỷ lệ tự động hóa của các dây truyền CNCB nông sản trên địa bàn tỉnh lên 

Trang thông tin của Sở. 

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, các nhân áp dụng quy 

trình quản lý chất lượng, đảm bảo ATTP theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn..., theo 

dõi, cập nhật tình hình chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của tỉnh, đặc biệt 

là các mặt hàng chè, chuối và các mặt hàng có sản lượng lớn. 

8. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP  

- Tiếp tục kiểm tra đôn đốc các huyện triển khai thực hiện Chương trình 

đảm bảo đạt tiến độ. 

- Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm 

tra giám sát việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các sản 

phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP. 

9. Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và các đề án, NQ của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

Phối hợp UBND các huyện, các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án, Nghị quyết, Quyết định của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 7, 

phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn./. 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH& ĐT; 

- Đài PT&TH; Báo Lai Châu; 

- Cục thống kê tỉnh; Hội ND tỉnh; 

- Ngân hàng NN Chi nhánh Lai Châu; 

- UBND các huyện, TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử TH Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

Đặng Văn Châu 

 


		2024-07-10T17:10:39+0700
	Đặng Văn Châu


		2024-07-11T08:51:00+0700


		2024-07-11T08:50:02+0700


		2024-07-11T08:50:02+0700


		2024-07-11T08:50:02+0700


		2024-07-11T08:51:31+0700




